
 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 11,191,908   

Tháng 2 10,517,927 -6.02 

Tháng 3 22,776,264 116.55 

Tháng 4 18,044,861 -20.77 

Tháng 5 17,375,741 -3.71 

Tháng 6 18,947,821 9.05 

Tháng 7 19,981,698 5.46 

Tháng 8 21,113,926 5.67 

Tháng 9 28,507,039 35.02 

Tháng 10 41,263,971 44.75 

Tháng 11 53,545,530 29.76 

Tháng 12 42,165,265 -21.25 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 10,484,843   

Tháng 2 7,678,102 -26.77 

Tháng 3 14,908,746 94.17 

Tháng 4 5,592,787 -62.49 

Tháng 5 2,523,891 -54.87 

Tháng 6 13,848,666 448.70 

Tháng 7 10,859,906 -21.58 

Tháng 8 12,182,536 12.18 

Tháng 9 6,885,927 -43.48 

Tháng 10 18,978,659 175.62 

Tháng 11 46,830,258 146.75 

Tháng 12 7,861,048 -83.21 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 27,522,999   

Tháng 2 56,591,074 105.61 

Tháng 3 36,870,821 -34.85 

Tháng 4 12,135,940 -67.09 

Tháng 5 11,415,766 -5.93 

Tháng 6 28,422,497 148.98 

Tháng 7 37,250,321 31.06 

Tháng 8 48,458,273 30.09 

Tháng 9 54,592,613 12.66 

Tháng 10 28,885,459 -47.09 

Tháng 11 42,097,512 45.74 

Tháng 12 16,253,960 -61.39 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 3,706,685   

Tháng 2 7,544,389 103.53 

Tháng 3 5,298,618 -29.77 

Tháng 4 4,220,410 -20.35 

Tháng 5 6,994,445 65.73 

Tháng 6 13,903,415 98.78 

Tháng 7 11,690,542 -15.92 

Tháng 8 28,011,499 139.61 

Tháng 9 21,712,356 -22.49 

Tháng 10 20,027,173 -7.76 

Tháng 11 77,503,632 286.99 

Tháng 12 50,529,059 -34.80 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 4,183,945   

Tháng 2 3,374,671 -19.34 

Tháng 3 2,618,145 -22.42 

Tháng 4 2,796,077 6.80 

Tháng 5 2,419,816 -13.46 

Tháng 6 2,627,160 8.57 

Tháng 7 3,310,764 26.02 

Tháng 8 3,424,192 3.43 

Tháng 9 5,595,970 63.42 

Tháng 10 8,872,144 58.55 

Tháng 11 14,358,170 61.83 

Tháng 12 5,134,939 -64.24 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 4,547,973   

Tháng 2 2,622,367 -42.34 

Tháng 3 4,150,747 58.28 

Tháng 4 3,566,082 -14.09 

Tháng 5 5,294,309 48.46 

Tháng 6 2,753,275 -48.00 

Tháng 7 3,322,791 20.69 

Tháng 8 3,437,015 3.44 

Tháng 9 4,068,618 18.38 

Tháng 10 6,385,597 56.95 

Tháng 11 6,816,984 6.76 

Tháng 12 2,165,875 -68.23 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG ANH NĂM 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 3,126,893   

Tháng 2 1,618,430 -48.24 

Tháng 3 3,731,796 130.58 

Tháng 4 2,963,474 -20.59 

Tháng 5 2,622,633 -11.50 

Tháng 6 2,099,556 -19.94 

Tháng 7 3,203,530 52.58 

Tháng 8 3,841,293 19.91 

Tháng 9 2,606,819 -32.14 

Tháng 10 3,170,808 21.64 

Tháng 11 3,024,303 -4.62 

Tháng 12 2,094,296 -30.75 


